
1 Mụn Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

2 Nám ngày Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

3 Nám đêm Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

4 Dưỡng trắng Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

5 Kem rỗ Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

6 Trẻ hoá làn da Kem/Serum                 1,950,000  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Mụn Kem/Serum                 4,290,000  Kg 

2 Nám ngày Kem/Serum                 4,290,000  Kg 

3 Nám đêm Kem/Serum                 4,290,000  Kg 

4 Dưỡng trắng Kem/Serum                 4,290,000  Kg 

5 Kem rỗ Kem/Serum                 4,290,000  Kg 

6 Hồng nhũ hoa Kem                 4,290,000  Kg 

7 Dưỡng trắng vùng bikini Kem                 4,290,000  Kg 

8 Nâng cơ mặt dưỡng trắng Kem                 4,290,000  Kg 

9 Kem mắt Kem                 4,290,000  Kg 

10 Tẩy lông Kem                 4,290,000  Kg 

11 Peel da sạch sâu Serum                 4,290,000  Kg 

    BẢNG GIÁ GIA CÔNG
    NHÓM SẢN PHẨM TRỊ LIỆU

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách 
hàng bảng giá gia công sản phẩm.

DÒNG CAO CẤP

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG TRUNG CẤP

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)



Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

www.ebcvision.com



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Kem chống nắng Kem                 250,000  Kg 

2 Kem dưỡng trắng da Kem                 250,000  Kg 

3 Nước hoa hồng Lỏng                 350,000  Kg 

4 Toner Lỏng                 170,000  Kg 

1 Dưỡng trắng da body Kem                 650,000  Kg 

2 Dưỡng trắng da body – có nâng tone Kem                 650,000  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 
1 Sữa rửa mặt 1 Gel                   78,000  Kg 

2 Sữa rửa mặt 2 Gel                   91,000  Kg 

3 Tẩy tế bào chết face Gel                 117,000  Kg 

4 Dưỡng da ngăn ngừa nứt nẻ môi Kem                 160,000  Kg 

5 Chống nắng Kem                 455,000  Kg 

6 Chống nắng makeup – có nâng tone Kem                 455,000  Kg 

7 Nước tẩy trang Lỏng                 117,000  Kg 

8 Nước hoa hồng Lỏng              2,470,000  Kg 

9 Toner Lỏng              2,470,000  Kg 

1 Tẩy tế bào chết body Gel                 117,000  Kg 

2 Dưỡng trắng da body Kem                 850,000  Kg 

3 Dưỡng trắng da body – có nâng tone Kem                 850,000  Kg 

4 Cấp ẩm dưỡng da body Gel                 455,000  Kg 

5 Kem ủ trắng da Kem                 455,000  Kg 

6 Dầu massage Gel                 650,000  Kg 

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách hàng bảng 
giá gia công sản phẩm.

DÀNH CHO DA MẶT

DÀNH CHO DA TOÀN THÂN

DÒNG PHỔ THÔNG
DÀNH CHO DA MẶT

BẢNG GIÁ GIA CÔNG 
    NHÓM SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

DÀNH CHO DA TOÀN THÂN

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG TRUNG CẤP

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 
1 Sữa rửa mặt không bọt Gel                    780,000  Kg 

2 Tẩy tế bào chết face Gel                    130,000  Kg 

3 Kem chống nắng Kem                 2,470,000  Kg 

4 Kem chống nắng makeup – có nâng tone Kem                 2,470,000  Kg 

5 Mặt nạ bột Bột                    330,000  Kg 

6 Nước tẩy trang Lỏng                 203,000  Kg 

7 Nước hoa hồng Lỏng              4,290,000  Kg 

8 Toner Lỏng              4,290,000  Kg 

1 Tẩy tế bào chết body Gel                    260,000  Kg 

2 Kem dưỡng trắng da body Kem                 1,200,000  Kg 

3 Kem dưỡng trắng da body – có nâng tone Kem                 1,200,000  Kg 

4 Dầu massage Gel                 1,200,000  Kg 

DÀNH CHO DA MẶT

DÀNH CHO DA TOÀN THÂN

DÒNG CAO CẤP

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.
Trân trọng.

www.ebcvision.com



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Kem đánh răng người lớn 1 Gel               99,000  Kg 

3 Dầu gội Gel               59,000  Kg 

4 Sữa tắm Gel               46,000  Kg 

5 Gel rửa tay Gel               33,000  Kg 

6 Dung dịch vệ sinh Gel               48,000  Kg 

7 Nước súc miệng Lỏng               35,000  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Kem đánh răng người lớn/trẻ em Gel             130,000  Kg 

2 Xịt thơm, sạch miệng Lỏng             150,000  Kg 

3 Dung dịch vệ sinh Gel               65,000  Kg 

4 Dầu gội Gel               91,000  Kg 

5 Dầu xả Gel             130,000  Kg 

6 Sữa tắm Gel               65,000  Kg 

7 Sữa tắm gội em bé Gel               78,000  Kg 

8 Gel rửa tay Gel               65,000  Kg 

9 Vaselin Gel             297,000  Kg 

10 Khăn lau phụ khoa (1 gói - đơn hàng 
tối thiểu 100.000 gói) Gói                 1,500 Gói

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG TRUNG CẤP

   BẢNG GIÁ GIA CÔNG
    NHÓM SẢN PHẨM TIÊU DÙNG

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách hàng 
bảng giá gia công sản phẩm.

DÒNG PHỔ THÔNG

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Kem đánh răng người lớn/trẻ em Gel             390,000  Kg 

2 Dung dịch vệ sinh Gel               85,000  Kg 

3 Dầu gội Gel             169,000  Kg 

4 Dầu xả Gel             169,000  Kg 

5 Sữa tắm Gel             105,000  Kg 

6 Sữa tắm gội em bé Gel             105,000  Kg 

7 Sáp vuốt tóc Gel             325,000  Kg 

8 Dầu gội dược liệu bồ kết Gel             254,000  Kg 

9 Dầu gội dược liệu gừng Gel             203,000  Kg 

DÒNG CAO CẤP

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

www.ebcvision.com



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Tinh dầu TH/1K1 Lỏng                      676,000  Kg 

2 Tinh dầu TH/1K2 Lỏng                      663,000  Kg 

3 Tinh dầu TH/1K3 Lỏng                      650,000  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Nước hoa các loại Lỏng                   1,500,000  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Xịt khử mùi Lỏng                      975,000  Kg 

2 Xịt thơm phòng, xua côn trùng Lỏng                      130,000  Kg 

3 Xịt thơm vải, quần áo, chăn mùng mềm Lỏng                      150,000  Kg 

4 Xịt thơm tóc Lỏng                      150,000  Kg 

5 Lăn khử mùi Sáp                      975,000  Kg 

6 Sáp thơm Sáp                      390,000  Kg 

7 Tinh dầu Lỏng                   1,050,000  Kg 

BẢNG GIÁ GIA CÔNG
       NHÓM SẢN PHẨM NƯỚC HOA

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách 
hàng bảng giá gia công sản phẩm.

NƯỚC HOA

HƯƠNG LIỆU & TINH DẦU

DÒNG PHỔ THÔNG
HƯƠNG LIỆU & TINH DẦU

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG TRUNG CẤP

www.ebcvision.com



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền 

1  Nước hoa EBC N1 - Nam Lỏng                   2,990,000  Kg 

2  Nước hoa EBC N2 - Nữ Lỏng                   3,081,000  Kg 

3  Nước hoa EBC N3 - Nữ Lỏng                   3,055,000  Kg 

4  Nước hoa EBC N4 - Nữ Lỏng                   3,250,000  Kg 

5  Nước hoa EBC N5 - Nam Lỏng                   3,100,500  Kg 

6  Nước hoa EBC N6 - Nữ Lỏng                   3,217,500  Kg 

7  Nước hoa EBC N7 - Nữ Lỏng                   3,185,000  Kg 

8  Nước hoa EBC N8 - Nam Lỏng                   3,250,000  Kg 

9  Nước hoa EBC N9 - Nữ Lỏng                   3,120,000  Kg 

10  Nước hoa EBC N10 - Nam Lỏng                   3,087,500  Kg 

11  Nước hoa EBC N11 - Nam Lỏng                   3,159,000  Kg 

12  Nước hoa EBC N12 - Nữ Lỏng                   3,113,500  Kg 

13  Nước hoa EBC N13 - Nữ Lỏng                   3,191,500  Kg 

14  Nước hoa EBC N14 - Nam Lỏng                   3,094,000  Kg 

15  Nước hoa EBC N15 - Nữ Lỏng                   3,204,500  Kg 

16  Nước hoa EBC N16 - Nam Lỏng                   3,250,000  Kg 

17  Nước hoa các loại Lỏng                   2,800,000  Kg 

18  Nước hoa bikini Lỏng                   3,900,000  Kg 

1  Tinh dầu thiên nhiên Lỏng                   3,380,000  Kg 

2  Sáp thơm Sáp                      780,000  Kg 

DÒNG CAO CẤP

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

NƯỚC HOA

HƯƠNG LIỆU & TINH DẦU

www.ebcvision.com



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Son tint Gel                 850,000  Kg 

2 Son môi tạo màu - các loại Gel              2,800,000  Kg 

3 Son dưỡng môi - các loại Gel              2,500,000  Kg 

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

BẢNG GIÁ GIA CÔNG 
NHÓM SẢN PHẨM SON MÔI

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách 
hàng bảng giá gia công sản phẩm.

DÒNG CAO CẤP

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Dầu nóng xoa bóp giảm đau nhức Gel             130,000  Kg 

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG SẢN PHẨM HỖ TRỢ ĐAU NHỨC

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

      BẢNG GIÁ GIA CÔNG
       NHÓM SẢN PHẨM HỖ TRỢ SỨC KHỎE

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách 
hàng bảng giá gia công sản phẩm.

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)



STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Nước giặt xả 6in1 dung dịch                      16,000  Kg 

2  Nước lau sàn dung dịch                      12,500  Kg 

3 Nước rửa chén dung dịch                      12,500  Kg 

STT  Công dụng Dạng bào chế  Giá tiền  Đơn vị tính 

1 Nước giặt xả 6in1 dung dịch                      30,000  Kg 

2 Nước lau sàn dung dịch                      23,500  Kg 

3 Nước rửa chén dung dịch                      27,000  Kg 

Thời gian: Áp dụng từ  18/05/2024.

DÒNG PHỔ THÔNG

DÒNG TRUNG CẤP

Lưu ý: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
- Công ty chúng tôi có thể gia công các sản phẩm khác và mức giá theo yêu cầu của khách hàng.

Trân trọng.

      BẢNG GIÁ GIA CÔNG
       NHÓM SẢN PHẨM HÓA PHẨM

Kính gửi: Khối kinh doanh và Quý đối tác!

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC GROUP (EBC GROUP) xin thông báo đến Quý Khách 
hàng bảng giá gia công sản phẩm.

www.ebcvision.com

EBC VISION (EBC VISION)


